
Tuần: 17                  

Tiết: 17 

ÔN TẬP HỌC KÌ I 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Hệ thống hoá kiến thức và hiểu được 1 số kiến thức cơ bản về trồng cây ăn 

quả, các phương pháp nhân giống, kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi, kĩ thuật 

trồng cây nhãn. 

2. Kĩ năng: 

- Nắm được quy trình trồng cây ăn quả, các phương pháp nhân giống, kĩ thuật 

trồng cây ăn quả có múi, kĩ thuật trồng cây nhãn. 

3. Thái độ: 

 - Yêu thích say mê đối với môn học. 

4. Năng lực, phẩm chất : 

- Năng lực chung: Năng lực tự học (1), năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (2), 

năng lực hợp tác (3). 

- Năng lực đặc thù: Nhận thức công nghệ (4), sử dụng công nghệ (5), giao tiếp 

công nghệ (6) 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (7), trách nhiệm (8), trung thực (9). 

II. PHƯƠNG PHÁP-KĨ THUẬT 

1. Phương pháp 

- PP dạy học đàm thoại (1), PP thuyết trình (2), PP hoạt động nhóm (3), PP sử 

dụng đồ dùng trực quan (4), PP sử dụng tài liệu (5), PP hoạt động cặp đôi (6), 

Giao nhiệm vụ (7), hoạt động cá nhân (8) 

2. Kĩ thuật dạy học 

- Kĩ thuật chia nhóm, KT giao nhiệm vụ, KT đặt câu hỏi, KT hỏi và trả lời, KT 

động não. 

III. CHUẨN BỊ  

1. Giáo viên: 

- Sơ đồ tổng kết và các tranh vẽ liên quan đến các phương pháp nhân giống, kĩ 

thuật trồng, chăm sóc các loại quả. 

- Hệ thống 1 số kiến thức bằng hệ thống câu hỏi. 

2. Học sinh: 

 - Nghiên cứu nội dung đã học. 

- Trả lời 1 số câu hỏi. 

3.Tiến trình tổ chức dạy học 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

3. Bài mới 

Họat động của giáo 

viên 

Họat động của học 

sinh 

Nội dung  

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động  



Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học 

tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 

Phương pháp dạy học: 2,4 

Định hướng phát triển năng lực: 2, 4, 5, 6 

Nhằm để khắc sâu về kiến thức đã học. Hôm nay cô cùng các em hệ thống lại 

các nội dung trong phần các phương pháp nhân giống, kĩ thuật trồng cây ăn 

quả có múi, kĩ thuật trồng cây nhãn. 

 

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức  

Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức và hiểu được 1 số kiến thức cơ bản về trồng 

cây ăn quả. 

Phương pháp dạy học: 1, 2, 3, 4, 5 

Định hướng phát triển năng lực: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi  

 

GV cho HS thảo luận 

nhóm. 

 Chia lớp thành 4 nhóm 

 

1. Yêu cầu của nghề đối 

với người lao động 

2. Tạo hình sửa cành, 

trồng cây ăn quả, đặc 

điểm thực vật, phòng trừ 

sâu bệnh, làm cỏ, vun 

xới cho cây ăn quả. 

3. Phương pháp nhân 

giống vô tính, hữu tính 

4. Đặc điểm thực vật, 

yêu cầu ngoại cảnh, 

khoảng cách trồng nhãn, 

trồng cây nhãn, chăm 

sóc cây nhãn, nhân 

giống cây nhãn, chế 

biến. 

5. Xây dựng vườn ươm 

cây ăn quả 

6. Đặc điểm thực vật, 

yêu cầu ngoại cảnh, 

khoảng cách trồng nhãn, 

trồng cây nhãn, chăm 

sóc cây nhãn, nhân 

giống cây nhãn, chế 

biến. 

HS thảo luận nhóm. 

 

- Phải có tri thức và 

những kĩ năng cơ bản về 

nghề trồng cây ăn quả 

- Phải yêu nghề, cần cù, 

chịu khó, ham học hỏi, 

năng động, sáng tạo.  

- Phải có sức khoẻ tốt 

2. Làm cỏ, vun xới 

- Tiến hành làm cỏ vun 

xới quanh gốc cây để diệt 

cỏ dại, làm mất nơi ẩn náu 

của sâu bệnh và làm đất 

tơi xốp. 

 Tạo hình, sửa cành 

- Tạo hình: Là làm cho 

cây có thế đứng và bộ 

khung khoẻ, cành phân 

phối đều trong tán cây để 

có thể mang 1 khối lượng 

quả lớn. 

- Sửa cành: Là loại bỏ 

những cành nhỏ, cành 

vượt, cành bị sâu bệnh, 

gúp cho cây thông thoáng 

và giảm sâu bệnh. 

- Tiến hành tạo hình, sửa 

cành vào 3 thời kì: 

1. Yêu cầu của nghề đối 

với người lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tạo hình sửa cành, 

trồng cây ăn quả, đặc 

điểm thực vật, phòng trừ 

sâu bệnh, làm cỏ, vun 

xới cho cây ăn quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Trồng cây, chăm sóc, 

nhân giống, các giống 

quýt, bảo quản cây ăn 

quả có múi 

8. Bài 6. Thực hành: 

Ghép 

GV nhận xét và kết luận 

GV nhận xét tiết ôn tập: 

Tinh thần, thái độ học 

tập của HS 

HS: Nghe GV nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3. Hướng 

dẫn về nhà 

GV nhận xét tiết ôn tập: 

Tinh thần, thái độ học 

tập của HS 

 

GV dặn HS: Về nhà ôn 

tập nội dung cả lí thuyết 

+ Cây non: Đốn tạo hình 

+ Cây đứng tuổi: Đốn tạo 

quả 

+ Cây già: Đốn phục hồi  

 Phòng trừ sâu bệnh 

- Tiến hành phòng trừ sâu 

bệnh kịp thời như: Phòng 

trừ bằng kĩ thuật canh tác, 

sinh học, thủ công, sử 

dụng thuốc hoá học đúng 

kĩ thuật để giảm ô nhiễm 

môi trường tránh gây độc 

hại cho người và vật nuôi. 

Đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

 

 

 

 

Xây dựng vườn ươm cây 

ăn quả: 

Chọn địa điểm: 

- Gần vườn trồng, gần 

nơi tiêu thụ và thuận tiện 

cho việc vận chuyển . 

- Gần nguồn nước tưới. 

- Phải thóat nước, bằng 

phẳng, tầng đất mặt dày, 

độ màu mở cao. 

Thiết kế vườn ươm : 

Vườn cây ăn quả được 

chia làm 3 khu vực. 

+ Khu cây giống. 

+ Khu nhân giống. 

+ Khu luân canh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Xây dựng vườn ươm 

cây ăn quả 

 

 



và thực hành chuẩn bị 

cho tiết kiểm tra học kì 

I. 

HS: Về nhà học bài và 

chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

cho tiết kiểm tra. 

 

 

 
Giáo viên 

 
Nguyễn Thị Chiến 
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